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KHUNG MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
 MÔN SINH HỌC 9 – NĂM HỌC : 2023 - 2024
I. Khung ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Kết thúc nội dung  chương I, II: Các Thí Nghiệm Của Menđen, Nhiễm săc thể

- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra:  tự luận: 100 % 
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20 % Vận dụng thấp; 10 % Vận dụng thấp
II. Bảng mô tả các mức độ câu hỏi đánh giá năng lực của học sinh (qua chủ đề)
	Nội dung
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
cấp độ thấp
	Vận dụng 
cấp độ cao

	1. Các thí nghiệm của Menđen
	- Nêu được khái niệm lai 1 cặp, 2 cặp tính trạng

- Nêu được khái niệm lai 2 cặp tính trạng

- Nêu được khái niệm phép lai phân tích 
	
	- Bài tập lai 1 tính trạng : viết sơ đồ lai, xác định kểu gen, kiểu hình của phép lai 
	- Bài tập lai 1 cặp tính trạng: biện luận xác định kiểu hình, kiểu gen của bố mẹ, viết sơ đồ lai, xác định kết quả của phép lai

	40% tổng số điểm 

= 4,0 điểm
	1,0 điểm - số câu 1
	
	2,0 điểm - Số câu 1
	1,0 điểm - số câu 1

	2. Nhiễm săc thể
	 - Trình bày diễn biến cơ bản của NST trong các kì của nguyên phân

- Nêu ý nghĩa nguyên phân, giảm phân và thụ tinh
	- Xác định tỉ lệ đực cái, giải tích vì sao bộ ổn định và đặc trưng

-Giải thích tại sao người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực: cái ở vật nuôi? Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn?
	 
	

	4,5% tổng số điểm 

= 4,5 điểm
	3,0  điểm - Số câu 2
	1,5 điểm - Số câu 1
	
	

	
	
	- Phân biệt được những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân 

- Giải  thích tại sao ở những loài giao phối (động vật có vú và người), tỉ lệ đực : cái xấp xỉ  1:1

	
	

	15 % tổng số điểm 

= 1,5 điểm
	
	1,5  điểm - Số câu 1
	

	

	Tổng số 100 % 

= 10 điểm
	Tổng số 40%
= 4,0điểm
	Tổng số 30%
= 3.0 điểm
	Tổng số 20%
= 2.0 điểm
	Tổng số 10%
= 1,0 điểm



Người lập bảng 


Trần Văn Hào 

